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	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

* Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Mở đầu phong trào đấu tranh vũ trang ở Cu Ba bằng sự kiện nào ?
A. Ngày 01/01/1959, Cách mạng Cu Ba giành tháng lợi   

 B. Tấn công pháo đài Môn Ca đa  
C. Tiêu diệt lính đánh thuê ở bãi biển Hi -rôn 
D. Xây dựng căn cứ ở Xi e- ra Ma- e- xra                                     
Câu 2. Nước đầu tiên và duy nhất ở Mỹ la tinh tuyên bố đi theo xã hội chủ nghĩa ? 
A. Mê hê cô                    B. Pê ru            C. Cu Ba.                           D. Bra xin
Câu 3. Chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ II? 
A. Chiến lược toàn cầu         B. Viện trợ        C. Lập căn cứ quân sự         D. “chiến tranh lạnh”                                   

Câu 4. Đâu không phải là nguyên nhân giúp Mỹ giàu lên sau chiến tranh?

A. Tài nguyên phong phú                                          B. Không bị chiến tranh tàn phá
C. Buôn bán vũ khí                                                    D. Giúp đỡ các nước Tây Âu.

Câu 5. Nước nào đi đầu trong cuộc “cách mạng xanh”?

A. Nhật Bản                B. Đức               C. Mỹ                                  D. Ấn Độ

Câu 6. Giai đoạn nào, kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ nhất của thế giới tư bản?
A. 1945- 1960.     
B. 1960- 1970     
 C. 1980- 1990.          D. 1990- nay

Câu 7. Nhờ đâu kinh tế Nhật Bản được phục hồi và phát triển nhanh chóng sau chiến tranh? A.Cải cách        
B.Đổi mới          
  C.Cải tổ                    D. Mở cửa                                               

Câu 8. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh? 
A. chiến lược toàn cầu         

B. Cải cách- mở cửa          

C. xâm lược                           

D. mềm mõng về chính trị                              

Câu 9:Kinh tế Tây Âu được phục hồi và phát triển nhanh chóng là nhờ ? 

A. tinh thần tự cường         


  B. Kế hoạch phục  hưng châu Âu  
 C. Gây chiến tranh xâm lược            
 D. Xóa bỏ các cải cách tiến bộ

Câu 10: Sau khi nhận viện trở, giới cầm quyền Tây Âu đã thực hiện chính sách đối nội như thế nào?   
A. Ban hành quyền tự do dân chủ   

B. Ban hành hiến pháp tiến bộ  
C. xóa bỏ cải cách tiến bộ                 

D. quốc hữu hóa các xí nghiệp  

Câu 11: Liên minh châu Âu viết tắt theo tiếng Anh là 

A.EC                           B. EU                 C. AU                         D. D NATO

Câu 12:Sự kiện nào đánh dấu cột mốc trong qúa trình liên kết quốc tế ở Châu Âu  
A.Cộng đồng châu Âu ra đời            

B. Liên minh châu Âu được thành lập 

C. Cộng đồng kinh tế châu Âu                 

D. Sử dụng đồng tiền chung ( ơ rô)

Câu 13.Hội nghị I an ta quyết định nội dung gì ? 
A.Phân chia ảnh hưởng giữa Liên xô và Mỹ  

B. Thành lập liên Hợp quốc 
C. thế giới đa cực 





 D. chấm dứt chiến tranh lạnh

Câu 14: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh lạnh? 
A. Mâu thuẫn giữa Mỹ với Liên xô 
B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các nước xã hội chủ nghĩa 
C. Mâu thuẫn giữa Mỹ, các nước tư bản với Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
D. Mâu thuẫn giữa Mỹ với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 15: Chiến tranh lạnh kết thúc vào thời gian nào ? 
A. 1945                     B. 1970                            C. 1991                     D. 1989

B. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: Trình bày các xu thế của thế giới ngày nay ? ( 2 điểm)
Câu 2: Nêu ý nghĩa và tác động của cách mạng khoa học- kỹ thuật ? Em cần làm gì để góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay?  ( 3 điểm)
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	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

* Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Biểu tượng anh hùng của 81 chiến sĩ Cu ba thông qua sự kiện ?

 A. Tấn công pháo đài Môn Ca đa     
B. Tiêu diệt lính đánh thuê ở bãi biển Hi -rôn    
C.tàu Gamma                    


 D.Tiêu diệt lính đánh thuê ở bãi biển Hi -rôn                                         

Câu 2. Quốc gia nào đi đầu phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ la tinh ?

 A. Mê hê cô             B. Pê ru            C. Cu Ba.                           D. Bra xin
Câu 3. Đâu không phải là nguyên nhân làm cho kinh tế Mỹ suy thoái? 
A. Nhật bản và Tây Âu cạnh tranh quyết liệt          B. Vấp phải nhiều suy thoái     
 C. Chạy đua vũ trang         



    D. Hỗ trợ cho các nước kém phát triển                                       

Câu 4. Tham vọng to lớn về chính sách đối ngoại của Mỹ?

A. Thực hiện chiến tranh lạnh              B. Xác lập trật tự thế giới đơn cực            
C. Gây chiến tranh xâm lược               D. Chống lại Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 5:Sự kiện nào đánh dấu cột mốc trong quá trình liên kết quốc tế ở Châu Âu  
A.Cộng đồng châu Âu ra đời                 B. Liên minh châu Âu được thành lập 

C. Cộng đồng kinh tế châu Âu              D. Sử dụng đồng tiền chung ( ơ rô)

 Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh lạnh? 
A. Mâu thuẫn giữa Mỹ với Liên xô
 B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các nước xã hội chủ nghĩa        
 C. Mâu thuẫn giữa Mỹ với các nước xã hội chủ nghĩa 
D . Mâu thuẫn giữa Mỹ, các nước tư bản với Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 7. Đâu không phải là nguyên nhân giúp cho kinh tế Nhật phát triển mạnh mẽ   
 A. Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời                B. Tài nguyên phong phú      
C. Vai trò điều hành của nhà nước                              D. Ý chí vươn lên của người Nhật
Câu 8. Các nước Tây Âu ngày càng lệ thuộc vào Mỹ vì:

A. Mỹ viện trợ qua kế hoạch “phục hưng châu Âu”               B. Tham gia khối Nato      
C. Gây chiến tranh xâm lược nhưng thất bại                          D. Kinh tế chậm phát triển

Câu 9. Cộng đồng kinh tế châu Âu được thành lập trên cơ sở? 
A.Cộng đồng châu Âu ra đời        

B.Liên minh Châu Âu được thành lập             
C. Sáp nhập cộng đồng than , thép, năng lượng,nguyên tử,          D. dùng đồng tiền chung                                              

Câu 10. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến liên kết khu vực ở các nước Tây Âu? 
A. Cùng nền văn minh        


 B. Kinh tế kém phát triển   
C. Mở rộng thị trường tiêu thụ                             D. Hạn chế sự lệ thuộc vào Mỹ    
Câu 11.Hội nghị I an ta quyết định nội dung gì ? 
A.Thành lập Liên hợp quốc                 B. Phân chia ảnh hưởng giữa Liên xô và Mỹ             
C. thế giới đa cực                                 D. chấm dứt chiến tranh lạnh

Câu 12:Trật tự thế giới “2 cực” do những nước nào đứng đầu ? 

A.Pháp- Nga       B. Mỹ và Nhật Bản      C. D. Pháp và Đức      D.Liên xô và Mỹ               

Câu 13: Hậu quả của chiến tranh lạnh ?   
A. Thế giới chung tay bảo vệ hòa bình            B. thế giới trong tình trạng căng thẳng     
C. chiến tranh thế giới nổ ra                             D. xảy ra xung đột, nội chiến             
Câu 14: Liên minh châu Âu viết tắt theo tiếng Anh là 

A.EC                           B. EU                 C. AU                             D.NATO

Câu 15: Xu thế chung của thế giới ngày nay 
 A. xung đột         B. nội chiến                  C. hòa bình                  D. hữu nghị
 B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: Trình bày các xu thế của thế giới ngày nay ? ( 2 điểm)
Câu 2: Nêu ý nghĩa và tác động của cách mạng khoa học - kỹ thuật ? Em cần làm gì để góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay?  ( 3 điểm)
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HƯỚNG DẪN CHẤM

A.TRẮC NGHIỆM

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/A ĐỀ 1
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	A
	A
	A
	 B
	D

	Đ/A ĐỀ 2
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	B
	B
	C


B. PHẦN TỰ LUẬN:

	Số câu
	Nội dung
	Điểm

	PHẦN LỊCH SỬ

	Câu 1
	- Xu thế hòa hoản, hòa dịu trong quan hệ quốc tế

- xác lập trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm

- Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược lấy kinh tế làm trọng điểm

Một số khu vực còn xảy ra xung đột, nội chiến
	0,25 điểm 

0,25 điểm

0,25 điểm
0.25điểm

	Câu 2 
	a- Ý nghĩa

-Đánh dấu cột mốc chói lọi trong lịch sử văn minh của xã hội loài người

- Làm biến đổi to lớn trong cuộc sống con người

b- tác động

+ Tích cực

- Nâng cao năng suất lao động, chất lượng cuộc sống

-Làm thay đổi cơ cấu dân cư lao động

+ Hạn chế

- ô nhiễm môi trường, bệnh tật mới, tai nạn lao động, tai nạn giao thông

- Vũ khí giết người hàng loạt

- Ảnh hưởng đạo đức và xã hội

c- Liên hệ

- Không vứt rác bừa bãi,làm ô nhiễm, tuyên truyên vận động mọi người ý thức trách nhiệm với môi trường


	0,5 điểm
0,5 điểm

02.5điểm

02.5điểm

0.25điểm

0.25điểm

0.5 điểm  
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